
PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NIÊM YẾT, CÔNG KHAI 

TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SGDĐT-VP ngày 03/4/2025 của Sở GDĐT Quảng Ngãi) 

STT Mã TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Quyết định 

1 1.009394  Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển 
Thi, tuyển 

sinh 

1613/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 

2 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

Hệ thống 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1763/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2020 

3 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

Hệ thống 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1763/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2020 

4 1.004889 

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục 

phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt 

Nam 

Hệ thống 

văn bằng, 

chứng chỉ 

1254/QQD-UBND 

ngày 15/10/2024 

5 3.000181 Tuyển sinh trung học phổ thông 
Giáo dục 

trung học 

297/QQD-UBND 

ngày 25/2/2025 

6 2.002478 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 
Giáo dục 

trung học 

928/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2022 

7 1.005142 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
Thi, tuyển 

sinh 

353/QQD-UBND 

ngày 03/3/2025 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=250276
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8 1.005095 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 
Thi, tuyển 

sinh 

353/QQD-UBND 

ngày 03/3/2025 

9 2.002480 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài 
Giáo dục 

trung học 

928/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2022 

10 2.002479 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước 
Giáo dục 

trung học 

928/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2022 

11 1.005098 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông 
Thi, tuyển 

sinh 

353/QQD-UBND 

ngày 03/3/2025 

12 1.013338 Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 
Thi, tuyển 

sinh 

353/QQD-UBND 

ngày 03/3/2025 

13 1.005090 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú 
Thi, tuyển 

sinh 

737/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2023 

14 1.001088 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học 
Giáo dục 

trung học 

1763/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2020 

15 1.001714 
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập 

dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

1613/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 

16 1.005144 

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng 

học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học 

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

737/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2023 



3 

 

17 1.002982 
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc 

thiểu số rất ít người 

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

737/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2023 

18 1.004435 
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông 

là người dân tộc Kinh 

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

737/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2023 

19 1.004436 
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông 

là người dân tộc thiểu số 

Giáo dục 

và Đào tạo 

thuộc hệ 

thống giáo 

dục quốc 

dân 

737/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2023 

 

 


